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	TT
	             Tên đề tài
	Chủ trì - Cán bộ phối hợp
	Tổng

kinh phí
	Thời gian thực hiện
	Xếp loại
	Ghi chú

	1
	DHH2018 – 01 – 124 Đánh giá tính khả thi, cơ hội và thách thức trong việc xây dựng công trình nổi ở tỉnh Thừa Thiên Huế
	TS. Trần Tuấn Anh
- TS. Trần Đình Hiếu
- ThS. Lê Văn Thanh Hùng

- Lê Thanh Bình
	60
	2018 - 2019
	Khá
	

	2
	DHH2019 – 01 – 143. Nghiên cứu đặc trưng phát quang và khả năng ứng dụng của vật liệu silicate alumino kiềm thổ pha tạp ion đất hiếm
	PGS.TS. Nguyễn Mạnh Sơn

· PGS.TS. Lê Văn Tuất

· ThS. Lê Xuân Diễm Ngọc

· ThS. Đỗ Thanh Tiến
	80
	2019 - 2020
	Tốt
	

	3
	DHH2019 – 01 – 145. Nghiên cứu, thiết kế chip silicon quang chuyển mạch mode băng siêu rộng cho hệ thống ghép kênh phân chia theo mode.
	ThS. Hồ Đức Tâm Linh

· ThS. Vương Quang Phước

· KS. Trần Thị Kiều

· KS. Đào Duy Từ
	
	2019 - 2020
	Xuất sắc
	

	4
	DHH2019 – 01 – 154. Nghiên cứu khả năng khử trùng nước bằng tia cực tím với sự hỗ trợ của thiết bị tạo màng chất lỏng.
	TS. Đặng Thị Thanh Lộc

· TS. Lê Văn Tuấn

· TS. Đường Văn hiếu

· ThS. Dương Thành Chung
	80
	2019 - 2020
	Tốt
	

	5
	DHH2019 – 01 – 161. Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam giai đoạn 1986 - 2016
	ThS. Nguyễn Thị Hoa

· ThS. Thái Thị Khương

· ThS. Dư Thị Huyền

· ThS. Nguyễn Thị Hiền

· TS. Nguyễn Thế Phúc
	80
	2019 - 2020
	Tốt
	

	6
	DHH2019 – 01 – 161. Phát huy vai trò của nhà nước trong quản lý phát triển xã hội ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay
	ThS. Nguyễn Thị Kiều Sương

· Nguyễn Thế Phúc

· Nguyễn Thị Phương

· Hà Lê Dũng

· Lâm Thái Bảo Ngân
	80
	2019 - 2020
	Tốt
	

	7
	DHH2019 – 01 – 157. Nghiên cứu đặc điểm của văn bản Nam bang thảo mộc (Trần Trọng Bính)
	ThS. Đinh Thị Thanh Mai

· Hồ Tiểu Ngọc

· Hà Trần Thuỳ Dương

· Lê Thị Minh Hiền

· Nguyễn Thị Thảo Như
	80
	QĐ số 526/QĐ – ĐHKH ngày 19/7/2021

Ngày họp: 2/8/2021

Xếp loại: Đạt
	Tốt
	

	8
	DHH2019 – 01 – 158. Đặc điểm thơ đi sứ triều Nguyễn trong mối quan hệ bang giao với nhà Thanh
	ThS. Phạm Thị Gái

· Nguyễn Thị Thảo Như

· Đặng Thị Thu Thảo

· Phạm Phú Uyên Châu

· Hồ Tiểu Ngọc
	80
	QĐ số 295/QĐ-ĐHKH ngày 20/4/2021 

Ngày họp: 23/04/2021

Xếp loại: Đạt
	Tốt
	


